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ĐÈN LED TREO TRẦN TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH 

BÓNG LED
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ĐÈN LED TREO THẢ - ĐÈN LED SOI GƯƠNG PHÒNG TẮM - SOI TRANH

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

ĐÈN LED GẮN NỔI

ĐÈN ỐP TRẦN LED - ĐÈN LED ỐP VÁCH SOI GƯƠNG PHÒNG TẮM
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ĐÈN LED TREO TRẦN 

TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x140x6

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2230lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 17.279.000 đ

DTS04

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

1300x180x6

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2230lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 17.279.000 đ

DTS02Công suất: 28W

Kích thước LxWxH (mm): 

980x140x6

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 13.816.000 đ

DTS01

DTS06 Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

560x206x6

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 6.645.000 đ

Công suất: 28W

Kích thước LxWxH (mm): 

980x120x6

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 13.816.000 đ

DTS03

Công suất: 21W

Kích thước LxWxH (mm): 

980x120x7

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 12.095.000 đ

DTS05

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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BÓNG LED R80

SBNL0101

Đơn giá: 82.000 đ Đơn giá: 88.000 đ

SBNL0121Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

82x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

82x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

SBBM0101 Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

82x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SBBM0121 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

82x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 129.000 đ

BLB0201

Đơn giá: 119.000 đ Đơn giá: 148.000 đ

BLB0301Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

80x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

100x188

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 196.000 đ

BLB0401 Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

120x220

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4400lm

CRI: >85

IP: 44

BÓNG LED THÂN NHÔM BỌC NHỰA DẪN NHIỆT

BÓNG LED R80 ĐỔI MÀU

Tùy chọn:

- Tiêu chuẩn 3000k/6500k : BLBxxxx3/BLBxxxx6

- Đổi màu: BLBxxxx9     giá: Call                                                                                                                                                              xxxx: mã sản phẩm 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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DGS804

Đơn giá: 886.000 đ

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x600x6

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

IP: 44

SDGV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

225x225x18

KT lắp đặt (mm): 210x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

190x190x18

KT lắp đặt (mm): 175x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

SDGV515Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

170x170x18

KT lắp đặt (mm): 155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 188.000 đ

SDGV512

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x18

KT lắp đặt (mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: >85  

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGV509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x18

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGV506Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

85x85x18

KT lắp đặt (mm): 70x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 330lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 76.000 đ

SDGV503

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG VIỀN NHÔM

SDGV524 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

297x297x18

KT lắp đặt (mm): 280x280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 348.000 đ

W

H

L

ĐÈN LED PANEL BẢNG SIÊU MỎNG

Tùy chọn:

- Tiêu chuẩn 3000k/6500k : SDGVxxx3/SDGVxxx6

- Đổi màu: SDGVxxx9    giá: Call                                                                                                                                                              xxxx: mã sản phẩm 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x36

KT lắp đặt (mm): Ø195

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 460.000 đ

SDGT0241

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

145x36

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 273.000 đ

Công suất: 8W

Kích thước ØxH (mm): 

120x36

KT lắp đặt (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 204.000 đ

SDGV0101 Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

145x145x25

KT lắp đặt (mm): 130x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85          

IP: 44

Đơn giá: 252.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm) : 

170x170x25

KT lắp đặt (mm): 155x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85          

IP: 44

SDGV0151 Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

220x220x25

KT lắp đặt (mm): 205x205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85         

IP: 44

SDGV0201

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

170x36

KT lắp đặt (mm): Ø145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 347.000 đ

SDGT0201

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x120x25

KT lắp đặt (mm): 105x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 177.000 đ

SDGV0061

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN VUÔNG CAO CẤP

ĐÈN LED ÂM TRẦN TRÒN GÓC RỘNG

SDGT0151SDGT0081

Đơn giá: 298.000 đ Đơn giá: 385.000 đ

Tùy chọn:

- Tiêu chuẩn 3000k/6500k : SDGVXxxx3/SDGVXxxx6, SDGTxxxx3/SDGVTxxxx6

- Đổi màu: SDGVXxxx9, SDGTxxxx9      giá: Call                                                                                                                                        xxxx: mã sản phẩm 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 

ĐỔI MÀU TRANG TRÍ 

DFX005 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT lắp đặt (mm): Ø76

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT lắp đặt (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 770lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 205.000 đ

DFX007 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 990lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 249.000 đ

DFX009

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1320lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 296.000 đ

DFX012

DFX0051

Đơn giá: 102.000 đ Đơn giá: 116.000 đ

DFX0071

Đơn giá: 143.000 đ

DFX0091

Đơn giá: 169.000 đ

DFX0121

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT lắp đặt (mm): Ø76

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT lắp đặt (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT lắp đặt (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1320lm

CRI: >85

IP: 44

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN TRANG TRÍ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU TRẦN CAO

DFA0203DFA0103 DFA0303

DFA0503DFA0403

Đơn giá: 661.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm):

120x65

KT lắp đặt (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.032.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

148x80

KT lắp đặt (mm): Ø130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 485.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm):

90x50

KT lắp đặt (mm): Ø78

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.766.000 đ

Công suất: 50W

Kích thước ØxH (mm): 

230x115

KT lắp đặt (mm): Ø200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5500lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.457.000 đ

Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

200x105

KT lắp đặt (mm): Ø170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4400lm

CRI: >85

IP: 44

∅

H

∅

H

∅

H

∅

H

∅

H

DFA0204DFA0104 DFA0304

Đơn giá: 1.026.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm):

140x100

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.519.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

160x110

KT lắp đặt (mm): Ø140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 667.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm):

110x80

KT lắp đặt (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

ĐÈN LED DOWNLIGHT XOAY CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x85

KT lắp đặt (mm): Ø70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 435.000 đ

DFA0072 Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

108x102

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 790.000 đ

DFA0202 Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

138x110

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.226.000 đ

DFA0302

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Đơn giá: 885.000 đ

DFC1181 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm):

160x160x122

KT lắp đặt (mm): Ø135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1980lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.741.000 đ

DFC2181 Công suất: 2x18W

Kích thước LxWxH (mm): 

320x160x122

KT lắp đặt (mm): 302x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3960lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: CALL

DFC3181 Công suất: 3x18W

Kích thước LxWxH (mm):

480x160x122

KT lắp đặt (mm): 455x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5940lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

160x125

KT lắp đặt (mm): Ø140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4400lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.694.000 đ

DFA0402

Đơn giá: 516.000 đ

DFC1091

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

120x120x80

KT lắp đặt (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 330.000 đ

DFC1051

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm)

140x140x87

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.028.000 đ

DFC2091

Công suất: 2x5W

Kích thước LxWxH (mm): 

230x120x80

KT lắp đặt (mm): 205x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 649.000 đ

DFC2051

Công suất: 2x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

280x140x87

KT lắp đặt (mm): 260x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1980lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.523.000 đ

DFC3091

Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm): 

330x120x80

KT lắp đặt (mm): 305x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 964.000 đ

DFC3051

Công suất: 3x9W

Kích thước LxWxH (mm): 

400x140x87

KT lắp đặt (mm): 365x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2970lm

CRI: >85

IP: 44

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

ĐÈN LED DOWNLIGHT VUÔNG CHIẾU ĐIỂM ÂM TRẦN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
10



Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

145x130

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0305

Đơn giá: 1.139.000 đ 

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

115x100

KT lắp đặt (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0205

Đơn giá: 777.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

90x80

KT lắp đặt (mm): Ø70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0105

Đơn giá: 536.000 đ

/W: Sơn trắng

/S: Xi đen

/Y: Xi vàng 

ĐÈN DOWNLIGHT CHIẾU SÂU TRẦN CAO

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

100x110

KT lắp đặt (mm): Ø85

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

120x130

KT lắp đặt (mm): Ø105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0206 DFA0306

Đơn giá: 924.000 đ Đơn giá: 1.528.000 đ 

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

98x104

KT lắp đặt (mm): Ø85

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0207

Đơn giá: 987.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

72x85.5

KT lắp đặt (mm): Ø63

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0107

Đơn giá: 662.000 đ 

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

120x119

KT lắp đặt (mm): Ø105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0307

Đơn giá: 1.475.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

72x92

KT lắp đặt (mm): Ø63

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0076

Đơn giá: 509.000 đ 

Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

143x135

KT lắp đặt (mm): Ø125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

IP: 44

DFA0406

Đơn giá: 1.998.000 đ 

ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
12



ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU ĐIỂM

Công suất: 3x30W

Kích thước LxWxH (mm): 

362x137x110

KT lắp đặt (mm): 345x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC3301

Đơn giá: 4.816.000 đ 

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

112x112x127

KT lắp đặt (mm): 100x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

137x137x110

KT lắp đặt (mm): 120x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC1152

DFC1302

Đơn giá: 1.044.000 đ 

Đơn giá: 1.639.000 đ 

Công suất: 2x15W

Kích thước LxWxH (mm): 

210x112x127

KT lắp đặt (mm): 195x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC2152

Đơn giá: 1.957.000 đ 

Công suất: 3x15W

Kích thước LxWxH (mm): 

282x112x127

KT lắp đặt (mm): 265x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4500lm

CRI: >85

IP: 44

DFC3152

Đơn giá: 2.838.000 đ

Công suất: 2x30W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x137x110

KT lắp đặt (mm): 230x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC2302

Đơn giá: 3.182.000 đ 

Công suất: 3x30W

Kích thước LxWxH (mm): 

362x137x110

KT lắp đặt (mm): 345x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 9000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC3302

Đơn giá: 4.710.000 đ 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

137x137x110

KT lắp đặt (mm): 120x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC1301

Đơn giá: 1.691.000 đ 

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

112x112x127

KT lắp đặt (mm): 100x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DFC1151

Đơn giá: 1.107.000 đ 

Công suất: 2x15W

Kích thước LxWxH (mm): 

210x112x127

KT lắp đặt (mm): 195x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC2151

Đơn giá: 2.009.000 đ 

Công suất: 3x15W

Kích thước LxWxH (mm): 

282x112x127

KT lắp đặt (mm): 265x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4500lm

CRI: >85

IP: 44

DFC3151

Đơn giá: 2.922.000 đ 

Công suất: 2x30W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x137x110

KT lắp đặt (mm): 230x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6000lm

CRI: >85

IP: 44

DFC2301

Đơn giá: 3.214.000 đ 

13



ĐÈN LED DOWNLIGHT MINI

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x35

KT lắp đặt (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

BFA007

Đơn giá: 484.000 đ 

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

110x42

KT lắp đặt (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

BFA009

Đơn giá: 654.000 đ 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

60x45

KT lắp đặt (mm): Ø45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2301

Đơn giá: 651.000 đ 

BFA1032

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

45x35

KT lắp đặt (mm): Ø35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

BFA0031

Đơn giá: 609.000 đ 

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

43x30

KT lắp đặt (mm): Ø35

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2151

Đơn giá: 609.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

55x42

KT lắp đặt (mm): Ø45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2201

Đơn giá: 637.000 đ

BFA0032 BFA1031

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

68x38

KT lắp đặt (mm): Ø60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

BFA0071

Đơn giá: 511.000 đ 

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

94x48

KT lắp đặt (mm): Ø83

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2151

Đơn giá: 776.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

118x56

KT lắp đặt (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2201

Đơn giá: 981.000 đ

BFA0101 BFA0151

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU 
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ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU

Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

165x145

KT lắp đặt (mm): Ø145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

IP: 44

BIB0401

Đơn giá: 2.420.000 đ 

Công suất: 50W

Kích thước ØxH (mm): 

190x170

KT lắp đặt (mm): Ø175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5000lm

CRI: >85

IP: 44

BIB0501

Đơn giá: 3.201.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

85x75

KT lắp đặt (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2071

Đơn giá: 643.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

140x125

KT lắp đặt (mm): Ø125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA3151

Đơn giá: 1.918.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

112x105

KT lắp đặt (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIA3101

Đơn giá: 1.176.000 đ

BIB0071 BIB0301BIB0151

o
45

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

136x67

KT lắp đặt (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2301

Đơn giá: 1.142.000 đ 

BFA0201 Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

165x78

KT lắp đặt (mm): Ø145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2071

Đơn giá: 1.661.000 đ 

BFA0301 Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

200x94

KT lắp đặt (mm): Ø180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2301

Đơn giá: 2.288.000 đ

BFA0401

Công suất: 50W

Kích thước ØxH (mm): 

220x100

KT lắp đặt (mm): Ø190

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2301

Đơn giá: 2.667.000 đ

BFA0501
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Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

45x45x48

KT lắp đặt (mm): 40x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500k/3000k

Quang thông: 330lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 262.000 đ

DFA0031 Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

75x45x48

KT lắp đặt (mm): 70x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500k/3000k

Quang thông: 660lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 392.000 đ

DFA0032 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

105x45x48

KT lắp đặt (mm): 100x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500k/3000k

Quang thông: 1000lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 512.000 đ

DFA0033

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

148x45x48

KT lắp đặt (mm): 143x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500k/3000k

Quang thông: 1600

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 673.000 đ

DFA0035 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

281x45x48

KT lắp đặt (mm): 276x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500k/3000k

Quang thông: 3300

CRI: >80 

IP: 44

Đơn giá: 1.101.000 đ

DFA0310 Công suất: 45W

Kích thước LxWxH (mm): 

415x45x48

KT lắp đặt (mm): 410x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500k/3000k

Quang thông: 4900lm

CRI: >80 

IP: 44

Đơn giá: 1.652.000 đ

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU SÂU MINI

DFA0315

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

110x80x155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 450 lm

CRI: 85     

IP: 65

Đơn giá: 367.000 đ

AIG0051
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ĐÈN LED SOI GƯƠNG PHÒNG TẮM - XÔNG HƠI

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm) : 

360x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.143.000 đ

DTB004

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

300x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.251.000 đ

DTB002Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

270x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.360.000 đ

DTB001

DTB006 Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm) : 

415x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.630.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

400x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.495.000 đ

DTB003

Công suất: 7W

Kích thước LxWxH (mm): 

340x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.495.000 đ

DTB005

Công suất: 3Wx10

Kích thước LxWxH (mm): 

1040x510x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: 2500lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 5.651.000 đ 

TD-30

ĐÈN CHÙM LED TREO THẢ PHÒNG KHÁCH

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ PHÒNG ĂN

Đơn giá: 1.453.000 đ 

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x113x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 1.087.000 đ
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Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

900x113x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: >80

IP: 44

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

430x113x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 600lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 879.000 đ 

AIG0061
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ĐÈN LED SOI GƯƠNG XOAY

PHÒNG TẮM - SOI TRANH
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ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

57x11

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA1101

Đơn giá: 910.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

100x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA1301

Đơn giá: 1.707.000 đ 

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

80x136

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA1201

Đơn giá: 1.219.000 đ 

Công suất: 40W

Kích thước ØxH (mm): 

120x176

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA1401

Đơn giá: 2.209.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

50x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2151

Đơn giá: 773.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

60x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2201

Đơn giá: 993.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Đơn giá: 625.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

40x140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2071Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

80x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA2301

Đơn giá: 1.355.000 đ 

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

55x83

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA5101

Đơn giá: 688.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

100x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA5201

Đơn giá: 1.161.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

76x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIA5151

Đơn giá: 876.000 đ 

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

100x108

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA5301

Đơn giá: 1.460.000 đ

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 
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Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

85x121

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA0201

Đơn giá: 830.000 đ 

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

70x81

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIA0151

Đơn giá: 713.000 đ 

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

85x136

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIA0301

Đơn giá: 1.123.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM THANH RAY

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

60x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0072

Đơn giá: 527.000 đ 

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

60x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIB3033

Đơn giá: 458.000 đ 

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

60x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2033

Đơn giá: 363.000 đ

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

60x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1033

Đơn giá: 289.000 đ 

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 
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ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

75x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB3073

Đơn giá: 584.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

75x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2073

Đơn giá: 475.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

75x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1073

Đơn giá: 375.000 đ 

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

100x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

DIB3093

Đơn giá: 745.000 đ 

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

100x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2093

Đơn giá: 592.000 đ 

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

100x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1093

Đơn giá: 508.000 đ 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

120x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB3153

Đơn giá: 998.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

120x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2153

Đơn giá: 872.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

120x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1153

Đơn giá: 730.000 đ

Công suất: 21W

Kích thước ØxH (mm): 

138x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2100lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1213

Đơn giá: 1.300.000 đ

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 
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ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

55x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0054

Đơn giá: 397.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

94x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0154

Đơn giá: 923.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

175x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0104

Đơn giá: 725.000 đ 

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

115x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0204

Đơn giá: 1.161.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

75x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1101

Đơn giá: 728.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

100x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 987.000 đ 

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

75x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1201

Đơn giá: 878.000 đ 

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

100x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1202

Đơn giá: 1.161.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

75x287

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1105

Đơn giá: 1.130.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

60x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1075

Đơn giá: 746.000 đ 

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 
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ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TRANG TRÍ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

100x287

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1205

Đơn giá: 1.561.000 đ

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

60x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2075

Đơn giá: 588.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

120x288

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB1305

Đơn giá: 2.133.000 đ 

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

75x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2105

Đơn giá: 936.000 đ

Công suất: 30W

Kích thước ØxH (mm): 

120x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2305

Đơn giá: 1.770.000 đ

Công suất: 20W

Kích thước ØxH (mm): 

100x145

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB2205

Đơn giá: 1.261.000 đ 
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

70x88

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0036

Đơn giá: 232.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

90x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0056

Đơn giá: 307.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

90x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0076

Đơn giá: 312.000 đ 

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

116x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0096

Đơn giá: 466.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

116x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0126

Đơn giá: 546.000 đ 

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

138x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0156

Đơn giá: 730.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

138x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0186

Đơn giá: 757.000 đ

ĐÈN LED CHIẾU SÂU GẮN NỔI TÁN QUANG

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 
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Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

102x102x122

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.039.000 đ

DFB1101

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

126x126x136

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.352.000 đ

DFB1151 Công suất: 2x15W

Kích thước LxWxH (mm): 

240x126x136

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 2.271.000 đ

DFB2151

Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

161x161x151

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.918.000 đ

DFB1301 Công suất: 2x30W

Kích thước LxWxH (mm): 

312x162x151

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6600lm

CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 3.393.000 đ

DFB2301

ĐÈN LED DOWNLIGHT GẮN NỔI CHIẾU SÂU

Công suất: 3x10W

Kích thước LxWxH (mm): 

273x100x122

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 2.530.000 đ

DFB3101

Công suất: 3x15W

Kích thước LxWxH (mm): 

352x126x136

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4950lm

CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 3.302.000 đ

DFB3151

Công suất: 3x30W

Kích thước LxWxH (mm): 

459x162x151

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 9900lm

CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 4.839.000 đ

DFB3301

Công suất: 2x10W

Kích thước LxWxH (mm): 

198x102x122

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85 

IP: 44

Đơn giá: 1.801.000 đ

DFB2101

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

70x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0155

Đơn giá: 1.013.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

70x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DIB0105

Đơn giá: 936.000 đ 

ĐÈN LED GẮN NỔI CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

100x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DGD0101

Đơn giá: 549.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

85x20

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DGD0071

Đơn giá: 366.000 đ 

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

75x18

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 44

DGD0051

Đơn giá: 273.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

75x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 44

DGD0052

Đơn giá: 476.000 đ

Công suất: 10W

Kích thước ØxH (mm): 

100x48

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

DGD0102

Đơn giá: 830.000 đ 

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

85x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 700lm

CRI: >85

IP: 44

DGD0072

Đơn giá: 609.000 đ 

/W: Vỏ trắng, /B: Vỏ đen 

Đơn giá: 452.000 đ

DIB0071

Đơn giá: 780.000 đ

DIB0121Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

75x124

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

90x172

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1320lm

CRI: >85

IP: 44
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ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐẾ NHÔM

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

181x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

DFC0182 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm): 

220x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 376.000 đ

DFC0242 Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm): 

303x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 654.000 đ

DFC0362

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

181x181x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 303.000 đ

DFB0182 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm): 

220x220x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2400lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 409.000 đ

DFB0242 Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm): 

303x303x55

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 723.000 đ

DFB0362
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LKR0121 Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

160x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500K/3000K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 218.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

210x110x65

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 6500K/3000K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 218.000 đ

LSE0151

R30
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ĐÈN LED ỐP VÁCH 

SOI GƯƠNG PHÒNG TẮM

Tùy chọn:

- Tiêu chuẩn 3000k/6500k : DFBxxxx3/DFBxxxx6, DFCxxxx3/DFCxxxx6, LSE01513/LSE01516, SLKR01213/SLKR01216

- Đổi màu: DFBxxxx9,  DFCxxxx9, LSExxxx9, SLKRxxxx9    giá: Call                                                                                                        xxxx: mã sản phẩm 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 36W

Kích thước ØxH (mm): 

460x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: >85

IP: 44

SDFB0361

Đơn giá: CALL 

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

TRANG TRÍ
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LDV02 Led dây ánh sáng vàng

(1 dòng LED)

Chip: 2835-120A-10mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 83.000 đ/m

Led dây ánh sáng trắng

(1 dòng LED)

Chip: 2835-120A-10mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 83.000 đ/m

LDT03 Led dây ánh sáng trắng

(2 dòng LED)

Chip: 2835-144A-12mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 82.000 đ/m

LDT04

Led dây neon ánh sáng 

vàng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

NEV01

Led dây ánh sáng vàng

(2 dòng LED)

Chip: 2835-144A-12mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 82.000 đ/m

LDV03

Led dây neon ánh sáng 

trắng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

NET01

NEL02 Led dây neon ánh sáng 

xanh lục

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

Led dây neon ánh sáng 

xanh lam

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

NEL01

LED DÂY

NEH01 Led dây neon ánh sáng 

hồng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

NED01 Led dây neon ánh sáng  

đỏ

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

Led dây neon ánh sáng 

vàng đồng

Chip: 2835-120D-6mm 

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 106.000 đ/m

NEV02 Led dây đổi màu

Chip: 5050-80D-8mm

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 153.000 đ/m

NERGB01

LED DÂY KIỂU NEON 

BẺ GÓC 2 CHIỀU

Chú ý: Cần gia cố các đầu nối bằng keo chuyên dụng 

khi sử dụng ngoài trời 

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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ĐÈN KHẨN CẤP

Kích thước LxWxH(mm): 

360x170x80

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

IP: 54

Đơn giá: 1.608.000 đ

ECN0081

Kích thước LxWxH(mm): 

280x250x130

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

IP: 54

Đơn giá: 1.647.000 đ

 KCN0081

Kích thước LxWxH(mm): 

320x145x22

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-3 giờ

IP: 44

---------------

1 mặt

Đơn giá: 250.000 đ

LSB001 Kích thước LxWxH(mm): 

330x145x22

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-3 giờ

IP: 44

---------------

2 mặt

Đơn giá: 278.000 đ

LSB002

Kích thước LxWxH(mm): 

267x170x65

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

IP: 54

Kích thước LxWxH(mm): 

280x250x130

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

IP: 54

ĐÈN THOÁT HIỂM - ĐÈN KHẨN CẤP CHỐNG NỔ

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 2 giờ

IP: 44

Đơn giá: 818.000 đ

LSM01

ECN0082

KCN0082

Đơn giá: 1.608.000 đ

Đơn giá: 1.847.000 đ

ĐÈN THOÁT HIỂM

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Kích thước LxWxH(mm): 

260x260x60

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-2 giờ

IP: 44

Đơn giá: 430.000 đ

 SNC3021 Kích thước LxWxH(mm): 

250x260x65

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu : 1-3 giờ

IP: 44

Đơn giá: 569.000 đ

 SNC3022
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ĐÈN ĐƯỜNG LED

Công suất: 50W

Kích thước LxWxH (mm): 

500x230x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 4000K/5700K

Quang thông: 6000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 1.368.000 đ

DHQ0502 Công suất: 100W

Kích thước LxWxH (mm): 

720x280x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 4000K/5700K

Quang thông:12000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 2.342.000 đ

DHQ1002 Công suất: 150W

Kích thước LxWxH (mm): 

950x350x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 4000K/5700K

Quang thông: 18000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 3.464.000 đ

DHQ1502

Công suất: 200W

Kích thước LxWxH (mm): 

950x350x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 4000K/5700K

Quang thông: 24000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: 3.974.000 đ

DHQ2002 Công suất: 250W

Kích thước LxWxH (mm): 

1100x360x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 4000K/5700K

Quang thông: 30000lm

CRI: >80 

IP: 65

Đơn giá: 5.577.000 đ

DHQ2502
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Công suất: 3W

Kích thước ØxH(mm): 

160x35

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 958.000 đ

 SND0031 Công suất: 3W

Kích thước ØxH(mm): 

210x35

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.168.000 đ

 SND0032 Công suất: 3W

Kích thước ØxH(mm): 

245x35

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 1.379.000 đ

 SND0033

Đơn giá: 1.526.000 đ

 SND0034 Công suất: 3W

Kích thước LxWxH(mm): 

300x180x35

Điện áp: 220V/50Hz

ĐÈN THOÁT HIỂM ÂM SÀN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

400x400x370

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200m

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 5.240.000 đ

Công suất:18W

Kích thước LxWxH (mm): 

400x400x700

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 7.950.000 đ

DVA0182Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

400x400x700

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 7.950.000 đ

DVA0181

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

400x400x370

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 4.963.000 đ

DVA0121 Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

400x400x370

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 5.240.000 đ

DVA0122
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ĐÈN LED GẮN TRỤ CỔNG

Công suất: 150W

Kích thước ØxH (mm) : 

330x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 19500lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 10.887.000 đ

DCN1501

Công suất: 100W

Kích thước ØxH (mm): 

330x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 13000lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 9.270.000 đ

DCN1001Công suất: 50W

Kích thước ØxH (mm): 

330x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6300lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 8.339.000 đ

DCN0501

Công suất: 200W

Kích thước ØxH (mm) : 

330x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 26000lm

CRI: >85

IP: 54

DCN2001

Công suất: 120W

Kích thước ØxH (mm) : 

330x300

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 15600lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 9.756.000 đ

DCN1201

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHỐNG NỔ
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Đơn giá: 12.886.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 1x18W

Kích thước LxWxH (mm): 

1270x120x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1800lm

CRI: >80

IP: 54

Đơn giá: CALL

LSC1181 Công suất: 2x18W

Kích thước LxWxH (mm): 

1270x185x95

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3600lm

CRI: >80

IP: 54

Đơn giá: CALL

LSC2181

ĐÈN CHỐNG NỔ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Sử dụng 1 bóng tròn

đui E27

Kích thước ØxH (mm): 

170x320

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: CALL

LSC2001 Sử dụng 1 bóng tròn

đui E40

Kích thước ØxH (mm): 

220x457

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: CALL

LSC2501 Sử dụng 1 bóng tròn

đui E40

Kích thước ØxH (mm): 

282x457

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: CALL

LSC4001

Sử dụng 1 bóng tròn

đui E27

Kích thước ØxH (mm): 

157x260

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: CALL

LSC1001

Công suất: 20W

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2600lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

DRG0201 Công suất: 30W

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

DRG0301 Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x250x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

DRG0401

Công suất: 55W

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5500lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

DRG0551 Công suất: 80W

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

DRG0801

ĐÈN LED ỐP TRẦN CHỐNG THẤM 



* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 300W

Kích thước ØxH (mm): 

377x362

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 38400lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA300 Công suất: 400W

Kích thước ØxH (mm): 

377x362

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 49500lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA400 Công suất: 500W

Kích thước ØxH (mm): 

377x362

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 58000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA500

Công suất: 600W

Kích thước ØxH (mm): 

476x372

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 76800lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA600 Công suất: 750W

Kích thước ØxH (mm): 

476x372

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 85300lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA750

Công suất: 950W

Kích thước ØxH (mm): 

528x355

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 115300lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA950 Công suất: 1200W

Kích thước ØxH (mm): 

528x355

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 136000lm

CRI: >80

IP: 65

Đơn giá: CALL

SAJA1200

ĐÈN LED SÂN THI ĐẤU

ĐÈN PHA LED CHIẾU ĐIỂM

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

210x106x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: CALL

ABY225 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm): 

254x135x198

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3000lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: CALL

ABY226



ĐÈN LED GẮN VÁCH NGOÀI TRỜI

Đơn giá: 2.185.000 đ

DVH302Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm): 

124x189

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.415.000 đ

DVH301

Đơn giá: 2.185.000 đ

DVH303Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm):

124x204

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm):

124x219

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

9

Đơn giá: 2.558.000 đ

DVH305Công suất: 7W

Kích thước LxH (mm): 

145x208

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 560lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.759.000 đ

DVH304

Đơn giá: 2.558.000 đ

DVH306Công suất: 7W

Kích thước LxH (mm):

145x236

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 560lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 7W

Kích thước LxH (mm):

145x263

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 560lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.189.000 đ

DVH308Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm): 

130x172.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.759.000 đ

DVH307

Đơn giá: 3.763.000 đ

DVH309Công suất: 7W

Kích thước LxH (mm):

152x208

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm):

173x230.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.759.000 đ

DVH311Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm): 

130x190.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.472.000 đ

DVH310

Đơn giá: 3.189.000 đ

DVH312Công suất: 7W

Kích thước LxH (mm):

152x228

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 560lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 9W

Kích thước LxH (mm):

173x252.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 720lm

CRI: >85

IP: 65

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Đơn giá: 1.038.000 đ

DVH320Công suất: 1W

Kích thước LxH (mm): 

61.1x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 80lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 894.000 đ

DVH319

Đơn giá: 2.874.000 đ

DVH321Công suất: 2W

Kích thước LxH (mm):

71.1x142

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 160lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 1Wx8

Kích thước LxH (mm):

160x85

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.611.000 đ

DVH323Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm): 

125x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 250lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.558.000 đ

DVH322

Đơn giá: 1.468.000 đ

DVH324Công suất: 2W

Kích thước LxWxH (mm):

120x53x125

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 160lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 2W

Kích thước LxWxH (mm):

109.5x67x109.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 160lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.898.000 đ

DVH314Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm): 

146x217.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.898.000 đ

DVH313

Đơn giá: 1.325.000 đ

DVH315Công suất: 4W

Kích thước LxH (mm):

147x142.5

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 2W

Kích thước LxH (mm):

71.1x185

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 160lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 894.000 đ

DVH317Công suất: 3W

Kích thước LxH (mm): 

101x248

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 240lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.611.000 đ

DVH316

Đơn giá: 1.038.000 đ

DVH318Công suất: 1W

Kích thước LxH (mm):

57.3x115

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 80lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 2W

Kích thước LxH (mm):

68.4x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 160lm

CRI: >85

IP: 65

9

ĐÈN LED GẮN VÁCH NGOÀI TRỜI

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
34



Đơn giá: 1.611.000 đ

DVH326Công suất: 1W

Kích thước LxWxH (mm): 

110x67x121

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 80lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.468.000 đ

DVH325 Công suất: 2W

Kích thước LxWxH (mm):

105x45x105

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 160lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.065.000 đ

ABY002Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

240x106.5x65

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.232.000 đ

ABY001

Đơn giá: 1.149.000 đ

ABY003Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

220x58x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

220x58x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.149.000 đ

ABY005

Đơn giá: 1.149.000 đ

ABY004

Đơn giá: 1.149.000 đ

ABY006

Đơn giá: 836.000 đ

ABY008

Đơn giá: 1.144.000 đ

ABY007

Đơn giá: 976.000 đ

ABY009

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

220x58x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

220x58x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

220x58x70

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

160x45x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

110x62x175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

180x55x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

9

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN LED GẮN VÁCH NGOÀI TRỜI
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Đơn giá: 1.024.000 đ

ABY014

Đơn giá: 1.149.000 đ

ABY013

Đơn giá: 1.024.000 đ

ABY015

Đơn giá: 1.052.000 đ

ABY017

Đơn giá: 1.052.000 đ

ABY016

Đơn giá: 795.000 đ

ABY018

Đơn giá: 851.000 đ

ABY020

Đơn giá: 566.000 đ

ABY019

Đơn giá: 580.000 đ

ABY021

Đơn giá: 1.116.000 đ

ABY011

Đơn giá: 1.004.000 đ

ABY010

Đơn giá: 1.093.000 đ

ABY012

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x120x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

250x120x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

145x68x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

82x68x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

148x68x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

120x90x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxH (mm): 

160x190

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

250x120x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

250x120x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

120x20x190

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm):

220x56x157

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 720lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

220x60x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH NGOÀI TRỜI
9

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
36



Đơn giá: 1.092.000 đ

ABY026

Đơn giá: 1.211.000 đ

ABY025

Đơn giá: 1.305.000 đ

ABY027

Đơn giá: 983.000 đ

ABY102

Đơn giá: 797.000 đ

ABY101

Đơn giá: 1.053.000 đ

ABY103

Đơn giá: 1.060.000 đ

ABY105

Đơn giá: 818.000 đ

ABY104

Đơn giá: 843.000 đ

ABY023

Đơn giá: CALL

ABY022

Đơn giá: 1.197.000 đ

ABY024

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

110x79x111

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm):

133x79x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

110x79x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm): 

140x79x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

133x79x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

240x55x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm):

180x55x110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

224x92x225

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

290x113x129

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm):

220x123x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1200lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

130x128x184

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 65

9

ĐÈN LED GẮN VÁCH NGOÀI TRỜI

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
37



Đơn giá: 1.147.000 đ

ABY114

Đơn giá: 651.000 đ

ABY113

Đơn giá: CALL

ABY107

Đơn giá: CALL

ABY106

Đơn giá: CALL

ABY108

Đơn giá: CALL

ABY110

Đơn giá: CALL

ABY109

Đơn giá: 822.000 đ

ABY111

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm): 

205x290

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm):

205x290

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm):

205x304

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm): 

205x304

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm):

220x350

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm): 

98x140

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxH (mm):

120x95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

85x70x124

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 794.000 đ

ABY112 Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm):

245x122x65

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 800lm

CRI: >85

IP: 65

9

ĐÈN LED GẮN VÁCH NGOÀI TRỜI

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

80x68x80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 44

ABY028

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.38



Đơn giá: CALL

DTV001

Đơn giá: CALL

DTV002Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x195x370

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x175x405

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ
9

Đơn giá: CALL

DTV003 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x175x370

/M: 265x175x490X

IP: 65

Đơn giá: 1.521.000 đ

DTV005 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x190x310

/M: 203x210x333

IP: 65

Đơn giá: 2.304.000 đ

DTV006 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 178x216x365

/M: 228x280x463

/L: 280x330x565

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV007 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 178x216x365

/M: 228x280x463

/L: 280x330x565

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV008 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

143x155x355

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV009

Đơn giá: CALL

DTV010 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x200x560

/M: 240x230x650

/L: 330x315x810

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

324x280x190

IP: 65

Đơn giá: 1.579.000 đ

DTV011 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x398x200

/M: 250x230x480

/L: 330x315x665

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV012 Công suất: 5W

Kích thước LxW xH(mm):

/S: 205x240x390

/M: 240x250x430

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV013 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

325x317x565

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 65

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 39



9

Đơn giá: CALL

DTV014

Đơn giá: CALL

DTV016Công suất: 5W

Kích thước LxWxH(mm): 

/S: 155x247x425

/M: 185x290x540

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

160x245x495

IP: 65

Đơn giá: 2.270.000 đ

DTV018

Đơn giá: CALL

DTV017 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

185x285x590

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH(mm): 

260x380x765

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV015 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x190x335

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV021 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

143x155x355

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV020 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x205x430

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV022 Công suất: 5W

Kích thước LxW xH(mm): 

/S: 205x240x390

/M: 240x250x425

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

317x317x690

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV019

Đơn giá: CALL

DTV023 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

310x320x558

IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.40
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DTV027

Đơn giá: 1.392.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x175x350

IP: 65

DTV028

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x175x350

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTV024 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/M: 240x254x575

/L: 310x320x689

IP: 65

DTV025

Đơn giá: 1.536.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 174x220x355

/M: 200x275x400

IP: 65

DTV026 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 174x220x355

/M: 200x275x400

IP: 65

Đơn giá: CALL

Đơn giá: 2.970.000 đ

DTV030 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 177x234x305

/M: 228x286x320

IP: 65

Đơn giá: 2.253.000 đ

DTV029 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

177x210x279

IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 41



ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN
9

Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

140x700

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVH102

Đơn giá: CALL

DVH101

Đơn giá: CALL

DVH104

Đơn giá: 11.021.000 đ

DVH105 Công suất: 9W

Kích thước WxH (mm):

150x1025

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 720lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

157x1038

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 960lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 11.427.000 đ

DVH106

Đơn giá: CALL

DVH021 Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm):

160x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 560lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm):

192x810

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 720lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 5.802.000 đ

DVH075

Công suất: 3W

Kích thước WxH (mm): 

115x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 240lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm):

140x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 320lm

CRI: >85

IP: 65

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.42



Đơn giá: 4.008.000 đ

DVH201

Đơn giá: 4.438.000 đ

DVH202Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

105x80x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

120x100x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 4.151.000 đ

DVH203 Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm):

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 240lm

CRI: >85

IP: 65

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN
9

Đơn giá: 4.151.000 đ

DVH205

Đơn giá: 5.184.000 đ

DVH204

Đơn giá: 5.298.000 đ

DVH206

Đơn giá: 5.356.000 đ

DVH207

Công suất: 3Wx2

Kích thước ØxH (mm): 

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 480lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 3Wx2

Kích thước ØxH (mm):

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 480lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.463.000 đ

DVH2011

Đơn giá: 3.864.000 đ

DVH2021Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

105x80x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

120x100x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 400lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.577.000 đ

DVH2031 Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm):

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 240lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.721.000 đ

DVH2051 Công suất: 3Wx2

Kích thước ØxH (mm):

92x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 480lm

CRI: >85

IP: 65

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 43
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Đơn giá: CALL

ABY223

Đơn giá: CALL

ABY222 Kích thước ØxH (mm): 

170x1000

IP: 65

Kích thước ØxH (mm): 

...

IP: 65

Đơn giá: CALL

ABY219

Đơn giá: CALL

ABY221Kích thước ØxH (mm): 

170x1000

IP: 65

Kích thước ØxH (mm): 

170x1000

IP: 65

Đơn giá: 3.131.000 đ

DVY001 Công suất: 16W

Kích thước LxWxH (mm):

150x55x700

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.349.000 đ

DVY002 Công suất: 10W 

Kích thước LxWxH (mm): 

180x130x800

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 65

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.44

Đơn giá: 2.984.000 đ

DVY003 Công suất: 16W

Kích thước LxWxH (mm):

150x55x500

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.202.000 đ

DVY004 Công suất: 10W 

Kích thước LxWxH (mm): 

180x130x600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 65



ĐÈN LED TRỤ CỔNG
9

Đơn giá: CALL

DVA006 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x495

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVA008

Đơn giá: CALL

DVA007 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 205x175x490

/M: 250x220x575

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x175x545

/M: 240x210x622

/L: 330x800x290

IP: 65

Đơn giá: 1.937.000 đ

DVA010 DVA011Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 160x160x515

/M: 185x185x590

/L: 260x260x755

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 160x465x160

/M: 185x185x540

/L: 260x260x705

IP: 65

DVA001 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

 /S: 165x145x500

/M: 205x180x565

/L: 24x210x615

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVA002

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x145x450

/M: 205x180x515

/L: 240x210x565

IP: 65

DVA003 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x495

IP: 65

Đơn giá: CALL

Đơn giá: CALL

DVA005Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 210x181x521 

/M: 24x210x585

/L: 317x276x698

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVA004 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 210x181x470

/M: 24x210x535

/L: 317x276x651

IP: 65

DVA012

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x155x438

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVA009 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x175x545

/M: 228x280x533

/L: 280x280x603

IP: 65

Đơn giá: CALL

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 45



Đơn giá: CALL

DVA018 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x180x470

/M: 240x210x535

/L: 317x276x651

IP: 65

9

Đơn giá: CALL

DVA013

Đơn giá: CALL

DVA014Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x155x430

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x155x390

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVA015

Đơn giá: CALL

DVA021 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 178x178x394

/M: 228x280x482

/L: 280x280x550

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x145x430

/M: 245x210x530

IP: 65

Đơn giá: CALL

DVA017 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x180x520

/M: 240x210x585

/L: 317x276x700

IP: 65

DVA020 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 175x205x425

/M: 200x230x465

IP: 65

DVA019 Kích thước LxWxH (mm):

/S: 175x205x275

/M: 200x230x405

IP: 65

DVA016 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x145x400

/M: 245x210x500

IP: 65

DVA022 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

250x250x452

IP: 65

Đơn giá: 1.794.000 đ

DVA023

Đơn giá: 1.785.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

235x235x482

IP: 65

ĐÈN LED TRỤ CỔNG

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.46

Đơn giá: CALLĐơn giá: CALL

Đơn giá: CALL



Đơn giá: 15.836.000 đ

DVR002

Đơn giá: 15.406.000 đ

DVR001

Đơn giá: 15.262.000 đ

DVR003Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

320x2392

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước WxH (mm):

321x2631

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước WxH (mm):

333x2673

IP: 65

Đơn giá: 14.689.000 đ

DVR005

Đơn giá: 15.262.000 đ

DVR004

Đơn giá: 14.832.000 đ

DVR006Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

290x2701

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

290x2571

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

345x2544

IP: 65

9

Đơn giá: 11.103.000 đ

DVR008

Đơn giá: 11.103.000 đ

DVR007

Đơn giá: 4.036.000 đ

DVR009

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

321x1501

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

333x1455

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

340x701

IP: 65

Đơn giá: 3.343.000 đ

DVR102 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

290x605

IP: 65

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 47

ĐÈN LED TRỤ CÔNG VIÊN
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Đơn giá: 10.529.000 đ

DOA011Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH(mm): 

/S: 530x530x2946

/M: 600x600x3010

IP: 65

Đơn giá: 3.788.000 đ

DOA010 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x180x1145

/M: 240x210x1210

IP: 65

DOA012

Đơn giá: 7.087.000 đ

Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 500x500x2060

/M: 585x585x2100

/L: 685x2455x685

IP: 65

DOA013

Đơn giá: 3.358.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x145x1125

/M: 205x180x1190

/L: 240x210x1240

IP: 65

DOA015 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x1120

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA008DOA007

Đơn giá: 7.374.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 175x205x1065

/M: 200x275x1095

IP: 65

Đơn giá: 5.653.000 đ

Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 540x540x2170

/M: 600x600x2200

IP: 65

Đơn giá: 3.645.000 đ

DOA009 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x1065

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA016 Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 508x508x2337 

/M: 600x600x2429

/L: 686x686x2530

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA017 Công suất: 2x5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 483x178x2100

/M: 568x235x2310

/L: 670x280x2403

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA014 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x1450x1150

/M: 333x210x1250 

IP: 65

* Sản phẩm đã bao gồm bóng

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.48

ĐÈN LED TRỤ CÔNG VIÊN
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Đơn giá: CALL

DOA018 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 160x160x2280

/M: 185x185x2355

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA019 Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 550x55x2410

/M: 600x600x2485

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA020 Công suất: 5W

Kích thước LvxH (mm): 

/S: 205x180x1145

/M: 240x210x1210

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA021 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 205x175x1165

/M: 240x210x1225

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA022 Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm): 

610x610x2160

IP: 65

Đơn giá: CALL

DOA023 Công suất: 3x5W

Kích thước LxWxH (mm): 

640x640x2000

IP: 65

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 49

ĐÈN LED TRỤ CÔNG VIÊN



Đơn giá: 3.888.000 đ

DVR105

Đơn giá: 3.400.000 đ

DVR104

Đơn giá: 3.888.000 đ

DVR106

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

290x600

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

290x590

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

333x590

IP: 65

Đơn giá: 3.830.000 đĐơn giá: 3.830.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

290x590

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

333x590

IP: 65

DVR108DVR107
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Đơn giá: 3.400.000 đĐơn giá: 3.544.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

290x590

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

333x550

IP: 65

DVR111DVR110

ĐÈN LED TRỤ CÔNG VIÊN

Đơn giá: 3.544.000 đ

DVR103 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

321x600

IP: 65

Đơn giá: 5.385.000 đ

DVR117

Đơn giá: 2.683.000 đ

DVR116 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

220x465

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

509x730

IP: 65

Đơn giá: 2.769.000 đ

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

250x465

IP: 65

DVR115

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.50



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM SÂN VƯỜN
9

Đơn giá: 654.000 đ

ABY202

Đơn giá: 654.000 đ

ABY201

Đơn giá: 710.000 đ

ABY203Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

98x95x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

98x95x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

98x150x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 935.000 đ

ABY205

Đơn giá: 951.000 đ

ABY204

Đơn giá: 943.000 đ

ABY206Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

90x135x340

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

76x135x320

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

76x150x320

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 691.000 đ

ABY208

Đơn giá: 663.000 đ

ABY207 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

98x95x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

98x130x300

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 719.000 đ

ABY209 Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

60x80x240

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 645.000 đ

ABY215 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

75x179

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 645.000 đ

ABY216 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

75x224

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 571.000 đ

ABY210 Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm):

40x60x235

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 65

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 51



Đơn giá: 645.000 đ

ABY218

Đơn giá: 645.000 đ

ABY217 Công suất: 5W

Kích thước ØxWxH (mm): 

75x170x310

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước ØxWxH (mm):

75x130x310

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm):

150x529

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.364.000 đ

ABY211 Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm):

151x505

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.283.000 đ

ABY214 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm):

240x475

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.392.000 đ

ABY213

Đơn giá: 1.353.000 đ

ABY212 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

151x469

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 300lm

CRI: >85

IP: 65

9

ĐÈN LED QUAN SÁT SÂN VƯỜN

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.52

Đơn giá: CALL

ABY224 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

188x98x280

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 500lm

CRI: >85

IP: 65

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM SÂN VƯỜN



Đơn giá: CALL

DTT011 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 160x160x420

/M: 185x185x505

/L: 260x260x660

IP: 65

9

Đơn giá: CALL

DTT006 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 205x200x380

/M: 250x230x480

/L: 330x665x315

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTT007 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 205x180x425

/M: 240x210x490

/L: 317x276x604

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTT009 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

317x276x606

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 65

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 210x181x416

/M: 240x210x490

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTT010 DTT012

DTT013

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 165x145x405

/M: 205x180x470

/L: 240x210x520

IP: 65

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

155x155x405

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTT014 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

/S: 178x178x343

/M: 228x280x394

/L: 280x280x508

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTT004 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

155x155x345

IP: 65

Đơn giá: CALL

DTT005 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

/S: 165x145x355

/M: 245x210x455

IP: 65

DTT008

Đơn giá: CALL

Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm): 

175x205x330

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 65

Đơn giá: 1.593.000 đ

DTT015 Công suất: 5W

Kích thước LxWxH (mm):

175x175x375

IP: 65

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ

* Sản phẩm đã bao gồm bóng

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước. 53



DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

Sản xuất chip LED

Chuyền lắp ráp bóng LED tuýp

Xí nghiệp lắp ráp

Xí nghiệp lắp ráp đèn LED Chuyền đùn nhựa

Xí nghiệp cơ khí

Dây chuyền lắp ráp bóng LED tự động

Xí nghiệp ép nhựa

Sản xuất PCB

Chuyền bo mạch
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CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC
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